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                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                Năm học 2024-2025 

                     Môn : Tiếng Việt – Lớp 2 

                 (Thời gian làm bài: 90 phút 

                          Không kể thời gian phát đề) 
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A. Đọc : 

1. Đọc thành tiếng(4 điểm) 

Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ 

trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 

 

2. Đọc hiểu(6 điểm) 

Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:  

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG 

      Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống bên 

bông cúc. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. 

      Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh đón bình minh, bông cúc đã nghe thấy 

tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra sơn ca đã bị nhốt trong lồng. 

      Bỗng có hai cậu bé đi vào vườn, căt cả đám cỏ lẫn bông cúc, bỏ vào lồng sơn ca. 

Con chim bị cầm tù, họng khô bỏng vì khát. Nhưng dù khát, nó vẫn không đụng đến 

bông hoa. 

      Tối rồi, chẳng ai cho con chim khốn khổ một giọt nước. Đêm ấy, sơn ca lìa đời. 

Bông cúc héo lả đi vì thương xót. 

       Sáng hôm sau, thấy sơn ca đã chết, hai cậu bé đặt con chim vào một chiếc hộp 

rất đẹp và chôn cất thật long trọng. Tội nghiệp con chim! Khi nó còn sống và ca hát, 

các cậu đã để mặc nó chết vì đói khát. Còn bông hoa, giá các cậu đừng ngắt nó thì 

hôm nay chắc nó vẫn đang tắm nắng Mặt Trời. 

                              (Theo AN-ĐÉC-XEN (Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch) 

Câu 1. Đoạn 1 giới thiệu những nhân vật nào của câu chuyện? (0,5 điểm) 

A. Bông cúc trắng                              B. Chú chim sơn ca 

C. Bầu trời                                          D. Bông cúc trắng và chú chim sơn ca. 

Câu 2. Chuyện gì đã xảy ra với chim sơn ca vào ngày hôm sau? (0,5 điểm) 

A. Chim véo von mãi                                 B. Chim sơn ca sà xuống  

                                C. Chim sơn ca đã bị nhốt trong lồng 

Câu 3. Hành động của hai cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng? (0,5 điểm) 

A. Chim sơn ca chết, bông hoa cũng bị héo khô. 

B. Chim sơn ca đói, bông hoa nở rực rỡ. 

C. Chim sơn ca hót véo von, bông hoa nở rực rỡ. 

 

Điểm: 
 

 

Bằng chữ: 

 

 



Câu 4. Câu chuyện trên khuyên em điều gì? (1 điểm) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Câu 5. Câu “Một chú sơn ca sà xuống bên bông cúc.” thuộc kiểu câu gì? .(1 

điểm) 

A. Câu giới thiệu          B. Câu nêu đặc điểm              C. Câu nêu hoạt động 

Câu 6. Cho các từ: tưới cây, vun gốc, chặt phá, bắt sâu, giẫm đạp.(0,5 điểm) 

Các từ chỉ hoạt động bảo vệ môi trường là:…………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Viết 2 từ chỉ nghề nghiệp mà em biết. (0,5 điểm) 

………………………………………………………………………………… 

Câu 8. Đặt một câu nêu đặc điểm của một con vật nuôi trong gia đình em. (1 

điểm)  

……………………………………………………………………………………. 

Câu 9. Gạnh chân từ chỉ sự vật trong câu sau: (0,5 điểm) 

Một chú sơn ca sà xuống bên bông cúc. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời 

xanh thẳm. 

 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả (Thời gian: 15 phút) (3 điểm) 

Cây đa quê hương 

       Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Nói đúng hơn, đó 

là cả một toà cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau 

ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Đỉnh chót vót giữa trời xanh. 

                                                                       (Theo Nguyễn Khắc Viện) 
 

  

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             



 

Bài 

tập: 

Điền 

s  hay x vào chỗ chấm: (1 điểm) 

           ốc ….ên              cây ….ấu hổ                con …âu                  ….ương rồng 

2. Luyện viết đoạn: (6 điểm )   

     Viết 4 – 5 câu giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ. 

 

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


	1. Chính tả (Thời gian: 15 phút) (3 điểm)

